
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1254040049 ĐINH MINH DUY 19/11/1994

2 1151020233 NGUYỄN THÀNH PHÚC 08/04/1992

3 1054020145 PHẠM VŨ HOÀNG NGUYÊN 27/03/1992

4 1254040228 Nguyễn Thị Luyến 03/01/1994

5 1354020027 Lình Nhật Hào 11/09/95

6 1353010141 Trần Thị Nhất Tâm 08/07/1995

7 1354050103 PHẠM MỸ TRINH 21/03/95

8 1254020058 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12/07/93

9 1254010453 TRƯƠNG DUY TÂN 13/12/1993

10 1354032300 Lâm Thanh Phong 21/03/1995

11 1254040379 Phan Thu Tâm 08/11/1994

12 1254040037 Ngô Thị Ngọc Châu 02/08/1994

13 1454060056 Phạm Quốc Đạt 03/08/1995

14 1454050103 Vu Thi Ngoc Oanh 6/2/1996

15 1254042514 HOÀNG THỊ NGỌC TRINH 23/03/1994

16 1254040438 NGUYỄN PHƯỚC ANH THƯ 10/12/1994

17 1254040380 TRƯƠNG THIÊN TÂM 12/06/1994

18 1254040021 TRẦN THỤY TRÂM ANH 09/01/1994

19 1254020335 NGUYỄN THỊ YẾN 01/02/1993

20 1254020084 Nguyen thi anh hong 20/11/94

21 1557010015 Nguyễn Thị Như Bình 8/8/1996

22 1254020180 Mai Hữu Phú 21/06/1994

23 1254042545 Huỳnh Lê Nhật Uyên 29/04/94

24 1254042173 Lê Khiêm 04/11/93

25 1254022268 Trần Thị Hoài Thương 15/07/1994

26 1254040203 LƯƠNG BỘI LINH 27/06/1993

27 1454042265 Trần thị nhung 10/04/96
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28 1254040465 HÀ HƯƠNG TRANG 12/01/1994

29 1254042285 PHAN THỊ MỸ NGỌC 09/04/1991

30 1054030883 Đặng Văn Công Việt 03/06/1992

31 1257010073 Lăng Thị Thu Hoà 10/01/94

32 1554020083 Đỗ Nguyễn Văn Tin 04/02/1997

33 1354040025 LÊ PHẠM TUẤN CƯỜNG 11/03/1995

34 1254060028 huỳnh thị ngọc diễm 5/10/1994

35 1451010134 NGUYỄN THIÊN PHÚC 02/06/96

36 1254042149 LÊ NGỌC HUYỀN 13/10/1994

37 1254040443 LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG 12/07/1994

38 1254030380 LÊ THỊ THU THẢO 09/04/1993

39 1454040196 TRƯƠNG GIA TRIẾT 25/05/96

40 1257050038 VŨ NGỌC MAI 05/11/1994

41 1254040066 NGUYỄN NGỌC TRANG ĐÀI 27/06/1994

42 1254042008 LÊ THỊ HOÀNG ANH 21/08/1993

43 1254040282 Ngô Hồng Ngọc 19/10/94

44 1254060052 NGUYỄN CHÍ ĐỆ / /1994

45 1254010679 NGUYỄN THỊ BÍCH VY 31/10/94

46 1557010229 LÊ THỤY THANH THƯ 03/09/1997

47 1457050172 Nguyễn Thị Thu Uyên 05/08/1996

48 1254010651 Nguyễn Thị Vân 02/10/1994

49 1257010052 NGUYỄN THU HÀ 10/03/94

50 1354062274 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/10/1995

51 1454032221 Hồ Thị Nhật Lệ 28/5/1996

52 1256012046 Nguyễn Thị Xuân Hậu 12/05/1994

53 1254030434 NGUYỄN NGỌC TIỀN 09/03/1994

54 1554040183 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 20/09/97

55 1254030352 BÙI VĂN TAM 13/07/1994

56 1357010042 Lê Thúy Hiền 03/12/1995

57 1451010176 Sín Quảng Thành 16/10/1996

58 1451010127 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 10/02/1996

59 1451010144 NGUYỄN BẢO PHƯỚC 30/5/1996

60 1154040083 ĐỖ HOÀNG DUY 03/07/93

61 125101003 Nguyễn Phi Khánh Phong 23/03/1992

62 1354010353 NGUYỄN TRẦN QUỲNH TRÂM 09/09/95

63 1354050053 Huỳnh Trần Hữu Minh 20/12/1995

64 1354050099 Vũ Kiều Thiên Trang 1/12/1995

65 1457010116 Lai Tác Ngọc 05/08/1996
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66 1457010234 Lưu Ngọc Hiển Vân 09/11/1996

67 1254012142 Nguyễn Phúc Hậu 25/08/93

68 1251010025 Nguyễn Việt Anh Hào 16/11/1993

69 1254040147 HoàngThị Ngọc Huyền 06/09/1994

70 1454040200 La Thanh Trúc 25/10/1996

71 1254040367 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH 29/10/1994

72 1554020103 Lê thị ngọc vân 28/05/95

73 1457012268 VƯƠNG THU HẰNG 15/01/1996

74 1254030433 TRẦN THỊ THUỶ TIÊN 18/04/1994

75 1451020107 LÂM TẤN PHÁT 02/07/96

76 1254042272 NGUYỄN THỊ DIỄM NGÂN 01/01/1994

77 1457010114 Trần Mai Đông Nghi 16/02/96

78 1451010107 Lê Thành Quang Minh 18/11/1995

79 1254010465 PHAN THỊ HÀ THANH 07/08/1994

80 1256012186 ĐỖ THỊ YẾN 15/08/1994

81 1256012140 NGUYỄN MINH THÙY 16/02/1994

82 1254020095 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/12/94

83 1254042280 nguyễn trọng  nghĩa 13/04/1994

84 1254042496 nguyễn thị anh trâm 07/05/1994

85 1451010108 Trần Quang Minh 25/08/96

86 1254030208 NGUYỄN PHÚ LONG 12/08/1994

87 1254032391 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 21/05/1994

88 1554020037 Dương Tuấn Kiệt 26/03/1997

89 1254020109 Nguyễn Minh Khoa 07/08/1994

90 1354060143 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 30/06/95

91 1254062275 VÕ THỊ PHƯƠNG THANH 24/02/94

92 1254060306 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 06/11/94

93 1354020085 TRẦN THANH PHƯƠNG 22/05/1995

94 1354010419 PHẠM HƯƠNG XUÂN 11/05/1995

95 1354030080 Nguyễn Thị Kiều Ngân 30/01/94

96 1554010310 TRƯƠNG THỊ THANH TRÂM 13/05/1997

97 1354020050 NGUYỄN HOÀNG MINH KHUÊ 27/07/95

98 1554030104 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 14/05/97

99 1254060254 VÕ THỊ YẾN QUỲNH 20/05/1993

100 1451010139 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 21/07/96

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online
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